
Mã 
hiệu Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn 
vị 

tính 
(*)

Tiêu 
chuẩn 

 kỹ 
thuật

Quy 
cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất 

xứ
 Giá (chưa có 
VAT) (đồng) 

 Giá (đã 
có VAT) 

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Vận 
chuyển Ghi chú

Huyện Thanh Bình Xi măng

Holcim, PCB 40 
(nay là xi

măng INSEE, bao 
50kg)

Bao

TCVN 
 

6260:2
009

Bao 50 
kg

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Long 
Xuyên - 

 An 
Giang

90,000            

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Xi măng Xi măng PCB 40 
Hà Tiên Bao

TCVN 
 

6260:2
009

Bao 50 
kg

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Hà 
Tiên - 
Kiên 
Giang

80,000            

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Xi măng

Holcim, PCB 40 
(nay là xi

măng INSEE, bao 
50kg)

Bao

TCVN 
 

6260:1
997

Bao 50 
kg

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Long 
Xuyên - 

 An 
Giang

90,000            

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Cát xây dựng Cát vàng hạt 
nhuyễn m3 TCVN

mô đul 
cát 0,1-

0,7

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Sông 
tiền 290,000          

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

BẢNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ XÂY DỰNG THÁNG  09  NĂM 2024 CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN THANH BÌNH)
(Đính kèm Công văn số 1824/PTCKH ngày 27 tháng  9 năm 2024 của Phòng TCKH huyện Thanh Bình)
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Mã 
hiệu Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn 
vị 

tính 
(*)

Tiêu 
chuẩn 

 kỹ 
thuật

Quy 
cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất 

xứ
 Giá (chưa có 
VAT) (đồng) 

 Giá (đã 
có VAT) 

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Vận 
chuyển Ghi chú

Huyện Thanh Bình Cát xây dựng Cát vàng hạt 
nhuyễn m3 TCVN

mô đul 
cát 0,1-

0,7

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Sông 
tiền 295,000          

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Đá xây dựng Đá 1 x 2 m3 TCVN

Cở đá 
10x16m

m-
10x28m

m

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Tỉnh 
Đồng 

Nai
420,000          

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Đá xây dựng Đá 4 x 6 m3 TCVN
Cở đá 

40x60m
m

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Tỉnh 
Đồng 

Nai
390,000          

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Đá xây dựng Đá 1 x 2 m3 TCVN

Cở đá 
10x16m

m-
10x28m

m

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

An 
Giang 425,000          

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Đá xây dựng Đá 4 x 6 m3 TCVN
Cở đá 

40x60m
m

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

An 
Giang 400,000          

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà
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Mã 
hiệu Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn 
vị 

tính 
(*)

Tiêu 
chuẩn 

 kỹ 
thuật

Quy 
cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất 

xứ
 Giá (chưa có 
VAT) (đồng) 

 Giá (đã 
có VAT) 

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Vận 
chuyển Ghi chú

Huyện Thanh Bình Gạch xây Gạch Ống loại I 
(gạch ngọn) viên TCVN

Gạch 
Ống 
ngọn 
KT 

8x8x18 
cm

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Huyện 
Thanh 
Bình

1,300

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Gạch xây Gạch Ống loại I 
8x818 (lòng tàu) viên TCVN

Gạch 
Ống 
ngọn 
KT 

8x8x18 
cm

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Huyện 
Thanh 
Bình

1,270

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Gạch xây Gạch Thẻ loại I 
4x8x18 viên TCVN

Gạch 
thẻ KT 
4x8x18 

cm

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Huyện 
Thanh 
Bình

1,250

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Gạch xây
Gạch Ống loại I 

8x818 (gạch 
ngọn)

viên TCVN

Gạch 
Ống 
ngọn 
KT 

8x8x18 
cm

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Huyện 
Thanh 
Bình

1,330              

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Gạch xây Gạch Ống loại I 
8x818 (lòng tàu) viên TCVN

Gạch 
Ống 
ngọn 
KT 

8x8x18 
cm

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Huyện 
Thanh 
Bình

1,290              

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà
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Mã 
hiệu Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn 
vị 

tính 
(*)

Tiêu 
chuẩn 

 kỹ 
thuật

Quy 
cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất 

xứ
 Giá (chưa có 
VAT) (đồng) 

 Giá (đã 
có VAT) 

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Vận 
chuyển Ghi chú

Huyện Thanh Bình Gạch xây Gạch Thẻ loại I 
4x8x18 viên TCVN

Gạch 
thẻ KT 
4x8x18 

cm

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Huyện 
Thanh 
Bình

1,250              

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Gạch ốp lát Gạch men 30 x 
30 (lát nền) m2 TCVN

Ceramic 
KT 

30x30 
cm

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

118,000          

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Gạch ốp lát Gạch men 30 x 
45 thùng 8 viên m2 TCVN

Ceramic 
KT 

30x45 
cm

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

115,000          

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 40 x 
40 (màu nhạt) m2 TCVN

Ceramic 
KT 

40x40

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

110,000          

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 40 x 
40 (màu đậm) m2 TCVN

Ceramic 
KT 

40x40

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

110,000          

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình
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Mã 
hiệu Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn 
vị 

tính 
(*)

Tiêu 
chuẩn 

 kỹ 
thuật

Quy 
cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất 

xứ
 Giá (chưa có 
VAT) (đồng) 

 Giá (đã 
có VAT) 

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Vận 
chuyển Ghi chú

Huyện Thanh Bình Gạch ốp lát
Gạch men 60 x 

30 (màu
 nhạt)

m2 TCVN
Ceramic 

KT 
30x60

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

145,000          

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền
Gạch Thạch anh 
bóng kiếng 60 x 

60 (màu nhạt)
m2 TCVN

Ceramic 
KT 

60x60

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

190,000          

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 30 x 
30 nền màu đậm m2 TCVN

Ceramic 
KT 

30x30

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875102

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

           130,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 30x30 
nền màu trắng m2 TCVN

Ceramic 
KT 

30x30

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875102

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

           120,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 30x30 
nền màu nhạt m2 TCVN

Ceramic 
KT 

30x30

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875102

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

           110,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình
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Mã 
hiệu Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn 
vị 

tính 
(*)

Tiêu 
chuẩn 

 kỹ 
thuật

Quy 
cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất 

xứ
 Giá (chưa có 
VAT) (đồng) 

 Giá (đã 
có VAT) 

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Vận 
chuyển Ghi chú

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 40x40 
nền màu nhạt m2 TCVN

Ceramic 
KT 

40x40

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875102

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

           120,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 40x40 
nền màu nhạt m2 TCVN

Ceramic 
KT 

40x40

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875102

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

           120,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch ốp lát Gạch men 25 x 
40 thùng 15 viên thùng TCVN

Ceramic 
KT 

25x40

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875102

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

           150,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 30 x 
30 (lát nền) m2 TCVN

Ceramic 
KT 

30x30

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875102

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

           130,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 30 x 
45 thùng 8 viên m2 TCVN

Ceramic 
KT 

30x45

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875102

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

           120,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 40 x 
40 (màu nhạt) m2 TCVN

Ceramic 
KT 

40x40

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875102

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

115,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình
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Mã 
hiệu Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn 
vị 

tính 
(*)

Tiêu 
chuẩn 

 kỹ 
thuật

Quy 
cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất 

xứ
 Giá (chưa có 
VAT) (đồng) 

 Giá (đã 
có VAT) 

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Vận 
chuyển Ghi chú

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 40 x 
40 (màu đậm) m2 TCVN

Ceramic 
KT 

40x40

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875102

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

125,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền Gạch men 50 x 
50 (màu đậm) m2 TCVN

Ceramic 
KT 

50x50

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875102

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

           140,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch ốp lát
Gạch Thạch anh 

30 x 30 (màu 
nhạt)

m2 TCVN
Ceramic 

KT 
30x30

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875103

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

185,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch ốp lát
Gạch Thạch anh 

30 x 30 (màu 
đậm)

m2 TCVN
Ceramic 

KT 
30x30

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875104

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

200,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền
Gạch Thạch anh 

40 x 40 (màu 
nhạt)

m2 TCVN
Ceramic 

KT 
40x40

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875105

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

220,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền
Gạch Thạch anh 

40 x 40 (màu 
đậm)

m2 TCVN
Ceramic 

KT 
40x40

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875106

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

240,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình
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Mã 
hiệu Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn 
vị 

tính 
(*)

Tiêu 
chuẩn 

 kỹ 
thuật

Quy 
cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất 

xứ
 Giá (chưa có 
VAT) (đồng) 

 Giá (đã 
có VAT) 

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Vận 
chuyển Ghi chú

Huyện Thanh Bình Gạch ốp lát
Gạch Thạch anh 

60 x 30 (màu 
nhạt)

m2 TCVN
Ceramic 

KT 
60x30

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875107

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

230,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền
Gạch Thạch anh 
bóng kiếng 60 x 

60 (màu nhạt)
m2 TCVN

Ceramic 
KT 

60x60

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875108

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

190,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền
Gạch Thạch anh 
bóng kiếng 60 x 

60 (màu đậm)
m2 TCVN

Ceramic 
KT 

60x60

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875109

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

230,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền
Gạch Thạch anh 
bóng kiếng 80 x 

80 (màu nhạt)
m2 TCVN

Ceramic 
KT 

80x80

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875110

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

280,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền
Gạch Thạch anh 
bóng kiếng 80 x 

80 (màu đậm)
m2 TCVN

Ceramic 
KT 

80x80

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875111

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

320,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Gạch lát nền
Gạch men Đồng 

Tâm 40x40 
(thùng 6 viên)

thùng TCVN
Ceramic 

KT 
40x40

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875112

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

170,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình
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Mã 
hiệu Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn 
vị 

tính 
(*)

Tiêu 
chuẩn 

 kỹ 
thuật

Quy 
cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất 

xứ
 Giá (chưa có 
VAT) (đồng) 

 Giá (đã 
có VAT) 

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Vận 
chuyển Ghi chú

Huyện Thanh Bình Gạch ốp lát
Gạch men Đồng 

Tâm 30 x30 
(thùng 11 viên)

thùng TCVN
Ceramic 

KT 
30x30

Cửa hàng TTNT Quốc Bảo, 
đ/c: Khóm Tân Đông B, Thị 

trấn Thanh Bình, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0919875113

Đồng 
Tâm - 
Long 

An

189,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn Thị 
trấn Thanh 

Bình

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép cuộn phi 6 kg
TOCT 
 5781-

82

Thép 
cuộn

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Thép 
cuộn              14,900 

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép cuộn phi 8 kg
TOCT 
 5781-

82

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Thép 
cuộn              14,900 

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép vằn phi 10 cây
JIS 

G3112
- 1987

Thép 
thanh 

vằn

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Thép 
thanh 

vằn
           102,000 

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép vằn phi 12 cây
JIS 

G3112
- 1987

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Thép 
thanh 

vằn
           160,000 

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình
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Mã 
hiệu Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn 
vị 

tính 
(*)

Tiêu 
chuẩn 

 kỹ 
thuật

Quy 
cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất 

xứ
 Giá (chưa có 
VAT) (đồng) 

 Giá (đã 
có VAT) 

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Vận 
chuyển Ghi chú

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép vằn phi 14 cây
JIS 

G3112
- 1987

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Thép 
thanh 

vằn
           220,000 

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép vằn phi 16 cây
JIS 

G3112
- 1987

Lò gạch Minh Triết, đc: 
QL30 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh, huyện Thanh Bình, 
SĐT: 0919980252 

Thép 
thanh 

vằn
           280,000 

giá trên đã 
tính vận

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Thạnh 
và Thị trấn 
Thanh Bình

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép cuộn phi 6 kg
TOCT 
 5781-

82

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Thép 
cuộn              15,200 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép cuộn phi 8 kg
TOCT 
 5781-

82

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Thép 
cuộn              15,200 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép vằn phi 10 cây
JIS 

G3112
- 1987

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Thép 
thanh 

vằn
           104,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép vằn phi 12 cây
JIS 

G3112
- 1987

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Thép 
thanh 

vằn
           162,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà
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Mã 
hiệu Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây 

dựng (*)

Đơn 
vị 

tính 
(*)

Tiêu 
chuẩn 

 kỹ 
thuật

Quy 
cách Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất 

xứ
 Giá (chưa có 
VAT) (đồng) 

 Giá (đã 
có VAT) 

Điều 
kiện 

thương 
 mại

Vận 
chuyển Ghi chú

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép vằn phi 14 cây
JIS 

G3112
- 1987

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Thép 
thanh 

vằn
           221,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Thép xây dựng Thép vằn phi 16 cây
JIS 

G3112
- 1987

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

Thép 
thanh 

vằn
           284,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Vật liệu khác Cừ đá 
(0,1x0,1x1)m Cây (0,1x0,1

x1)m

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693552

An 
Giang 32,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Vật liệu khác Cừ đá 
(0,1x0,1x1,2)m Cây (0,1x0,1

x1,2)m

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693553

An 
Giang 40,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Vật liệu khác Cừ đá 
(0,1x0,1x1,5)m Cây (0,1x0,1

x1,5)m

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693554

An 
Giang 50,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Vật liệu khác Kẽm buộc kg

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

21,000

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà

Huyện Thanh Bình Vật liệu khác Lưới B40 Kg

Cửa hàng VLXD Phúc 
Thịnh 2, đ/c: 2, Ấp Tân 

Dinh, xã Tân Hoà, huyện 
Thanh Bình. SĐT: 

0706693551  

             20,000 

giá trên đã 
tính vận 

chuyển trên 
địa bàn xã 
Tân Hoà
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